
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đ c     - T  d  - H       c 

    :          /QĐ-UBND   n    n   n          t  n       năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Cô g bố Da   mục t ủ tục  à   c í   ba   à   mới; t ủ tục  

 à   c í   sửa đổi, bổ su g; t ủ tục  à   c í   bị bãi bỏ tr  g  ĩ    

v c: Lâm  g iệ , Quả   ý c ất  ượ g  ô g  âm sả  và t ủy sả  t u c 

    m vi c ức  ă g quả   ý của Sở Nô g  g iệ  và P át triể   ô g t ô   

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ c ức c ín  qu  n     p   n  n       t  n    năm 20    

Luật s    ổ    ổ sun  m t s     u c   Luật Tổ c ức C ín  p   v  Luật Tổ c ức 
c ín  qu  n     p   n  n    22 t  n     năm 20     

Căn cứ        n  s     20 0   -CP n    08 t  n    năm 20 0 c   

C ín  p   v  k ểm so t t   t c   n  c ín          n  s   2 20     -CP n    
0  t  n  8 năm 20   c   C ín  p   s    ổ    ổ sun  m t s     u c   c c n    
  n  l ên qu n  ến k ểm so t t   t c   n  c ín    

Căn cứ T  n  t  s  02 20   TT-VPCP n       t  n   0 năm 20   c      
tr ởn   C   n  ệm Văn p òn  C ín  p     ớn  dẫn n   ệp v  v  k ểm so t t   
t c   n  c ín    

Căn cứ Qu ết   n  s      Q -BNN-QLCL n       t  n  0  năm 202  

c      tr ởn       n  n   ệp v  P  t tr ển n n  t  n v  v ệc c n     t   t c 
  n  c ín  s    ổ    ổ sun  tron  lĩn  vực quản lý c ất l ợn  n n  lâm sản v  

t    sản t u c p ạm v  c ức năn  quản lý c        n  n   ệp v  P  t tr ển 
nông thôn; 

Căn cứ Qu ết   n  s    4 Q -BNN-TCLN ngày 19 tháng 01 năm 2023 c   

   tr ởn       n  n   ệp v  P  t tr ển n n  t  n v  v ệc c n     t   t c   n  
c ín  mớ    n   n   t   t c   n  c ín    ợc s    ổ    ổ sun   t   t c   n  
c ín   ã   ỏ lĩn  vực Lâm n   ệp t u c p ạm v  c ức năn  quản lý c        n  

n   ệp v  P  t tr ển n n  t  n;  

 Căn cứ Qu ết   n  s      Q -BNN-TCLN ngày 19 tháng 01 năm 2023 
c      tr ởn       n  n   ệp v  P  t tr ển n n  t  n v  v ệc c n     t   t c 

  n  c ín    ợc s    ổ    ổ sun  lĩn  vực Lâm n   ệp t u c p ạm v  c ức năn  

quản lý c        n  n   ệp v  P  t tr ển n n  t  n  

Căn cứ Qu ết   n  s  08 2022 Q -U    n    2  t  n    năm 2022 c   

     n n ân dân t n    n   n  Qu  c ế l m v ệc c        n n ân dân t n    n  
  n  n  ệm kỳ 202  - 2026; 

Căn cứ Qu ết   n  s  0  202  Q -U    n    0  t  n  02 năm 202  c   

     n n ân dân t n    n   n  Qu  c ế  oạt   n  k ểm so t t   t c   n  c ín  
trên       n t n ; 



 
 

T eo    n    c   G  m   c Sở   n  n   ệp v  P  t tr ển n n  t  n tạ  Tờ 

tr n  s  35/TTr-SNN ngày 09 tháng 02 năm 2023. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
 

Điều 1. Công b  kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

trong lĩnh vực: Lâm nghiệp, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của  ở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo 

Quyết định s  371/QĐ-BNN-QLCL ngày 19 tháng 01 năm 2023, Quyết định s  

374/QĐ-BNN-TCLN ngày 19 tháng 01 năm 2023 và Quyết định s  375/QĐ-

BNN-TCLN ngày 19 háng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn.  

Điều 2. Quyết định này sửa đổi, bổ sung Quyết định s  1313/QĐ-UBND 

ngày 17 tháng 4 năm 2019, Quyết định s  1862/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 

2022, Quyết định s  4969/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 và Quyết định 

s  1289/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh công b  Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực: Lâm nghiệp, Quản lý 

chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của  ở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đ c  ở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đ c Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph  và các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ 

ngày ký ban hành./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC); 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

-  ở Tài chính; 

- Bưu điện tỉnh; 

- VNPT Bình Định; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học - Công báo; 

- Lưu: VT, K10, K13, KSTT
(C)

. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Lâm Hải Gia g 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC: LÂM NGHIỆP,  

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG  

QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

(Ban hành t eo Qu ết   n  s :         Q -UB   n         t  n       năm 2023 c   C   t c  U    t n ) 
 

  

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI 

 

STT 

Tên thủ tục  à   c í    

T ời     

giải quyết 

Địa điểm 

tiế       và trả  

kết quả giải 

quyết TTHC 

Tiế       và  

trả kết quả 

qua BCCI 

Mức đ  

DVC tr c 

tuyế  

P í,  ệ   í 

( ếu có) 
Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông Mã số t ủ tục  à   c í   

I. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP  

T ủ tục  à   c í   cô g bố t e  Quyết đị   số 374/QĐ-BNN-TCLN ngày 19/01/2023 của B  trưở g B  Nô g  g iệ  và P át triể  

nông thôn 

1 

Phê duyệt Phương án khai thác 

thực vật rừng thông thường 

thuộc thẩm quyền giải quyết của 

 ở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

 

1.011470.000.00.00.H08 

10 ngày  

(kể từ n    

n ận   ợc 

 ồ s   ợp lệ) 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh,  địa chỉ: 

127 Hai Bà Trưng, 

TP Quy Nhơn 

Có 

M t 

  ầ :  

Nộp hồ sơ 

trực tuyến; 

trả kết quả 

trực tuyến 

-  

Thông tư s  

26/2022/TT-

BNNPTNT ngày 

30/12/2022 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn  

- 

Tổ g c  g: 01 TTHC    
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

 

ST

T 

Tê  t ủ tục  à   c í   

T ời     giải 

quyết 

Địa điểm 

tiế       

và trả 

kết quả 

giải 

quyết 

TTHC 

T  c 

 iệ  

tiế  

     và 

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức 

đ  

DVC  

tr c 

tuyế  

P í,  ệ   í 

( ếu có) 

N i du g 

sửa đổi, 

bổ su g 

Că  cứ   á  

lý 

TTHC 

liên 

thông Mã số t ủ tục 

 hành chính 

I. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP 

T ủ tục  à   c í   cô g bố t e  Quyết đị   số 375/QĐ-BNN-TCLN ngày 19/01/2023 của B  trưở g B  Nô g  g iệ  và P át triể  

nông thôn 

1 

Phê duyệt Phương án 

trồng rừng thay thế đ i 

với trường hợp chủ dự 

án tự trồng rừng thay thế 

 

1.007917.000.00.00.H08 

a) 30 ngày  (kể từ 

ngày nhận hồ sơ 

hợp lệ, đ i với 

trường hợp không 

phải kiểm tra, đánh 

giá Phương án 

trồng rừng tại thực 

địa) 

 

b) 45 ngày (kể từ 

ngày nhận hồ sơ 

hợp lệ, đ i với 

trường hợp phải 

kiểm tra, đánh giá 

Phương án trồng 

rừng tại thực địa) 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh, 

địa chỉ s  

127 

đường 

Hai Bà 

Trưng, 

thành ph  

Quy 

Nhơn 

Có 

M t 

  ầ :  

Nộp hồ 

sơ trực 

tuyến; 

trả kết 

quả 

trực 

tuyến 

- 

Tên thủ tục 

hành 

chính, 

thành phần 

hồ sơ, thời 

hạn giải 

quyết, mẫu 

đơn, căn 

cứ pháp lý 

Thông tư s  

25/2022/TT-

BNNPTNT 

ngày 

30/12/2022 của 

Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Có 
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ST

T 

Tê  t ủ tục  à   c í   

T ời     giải 

quyết 

Địa điểm 

tiế       

và trả 

kết quả 

giải 

quyết 

TTHC 

T  c 

 iệ  

tiế  

     và 

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức 

đ  

DVC  

tr c 

tuyế  

P í,  ệ   í 

( ếu có) 

N i du g 

sửa đổi, 

bổ su g 

Că  cứ   á  

lý 

TTHC 

liên 

thông Mã số t ủ tục 

 hành chính 

2 

Phê duyệt dự toán, thiết 

kế Phương án trồng rừng 

thay thế đ i với trường 

hợp chủ dự án không tự 

trồng rừng thay thế 

 

1.007916.000.00.00.H08 

 

 

a) Trường hợp 

UBND cấp tỉnh b  

trí đất để trồng 

rừng trên địa bàn:  

- Phê duyệt dự 

toán, thiết kế và 

thông báo bằng văn 

bản cho chủ dự án: 

30 ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 

- Chủ dự án nộp 

tiền vào Quỹ Bảo 

vệ và Phát triển 

rừng cấp tỉnh: 10 

ngày kể từ ngày 

nhận được văn bản 

của Uỷ ban nhân 

dân cấp tỉnh. 

 

b) Trường hợp 

UBND cấp tỉnh 

không b  trí được 

đất để trồng rừng 

trên địa bàn:  

- Uỷ ban nhân dân 

cấp tỉnh gửi hồ sơ 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh, 

địa chỉ s  

127 

đường 

Hai Bà 

Trưng, 

thành ph  

Quy 

Nhơn 

Có 

M t 

  ầ :  

Nộp hồ 

sơ trực 

tuyến; 

trả kết 

quả 

trực 

tuyến 

- 

Tên thủ tục 

hành 

chính, 

thành phần 

hồ sơ, thời 

hạn giải 

quyết, mẫu 

đơn, căn 

cứ pháp lý 

Thông tư s  

25/2022/TT-

BNNPTNT 

ngày 

30/12/2022 của 

Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Có 
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ST

T 

Tê  t ủ tục  à   c í   

T ời     giải 

quyết 

Địa điểm 

tiế       

và trả 

kết quả 

giải 

quyết 

TTHC 

T  c 

 iệ  

tiế  

     và 

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức 

đ  

DVC  

tr c 

tuyế  

P í,  ệ   í 

( ếu có) 

N i du g 

sửa đổi, 

bổ su g 

Că  cứ   á  

lý 

TTHC 

liên 

thông Mã số t ủ tục 

 hành chính 

về Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn: 05 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ; 

- Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn gửi văn bản 

đề nghị Uỷ ban 

nhân dân cấp tỉnh 

nơi tiếp nhận trồng 

rừng thay thế: 05 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ 

sơ hợp lệ; 

- Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh nơi tiếp 

nhận trồng rừng 

thay thế phê duyệt 

dự toán, thiết kế 

trồng rừng thay 

thế: 30 ngày kể từ 

ngày nhận được 

văn bản của Bộ 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 
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ST

T 

Tê  t ủ tục  à   c í   

T ời     giải 

quyết 

Địa điểm 

tiế       

và trả 

kết quả 

giải 

quyết 

TTHC 

T  c 

 iệ  

tiế  

     và 

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức 

đ  

DVC  

tr c 

tuyế  

P í,  ệ   í 

( ếu có) 

N i du g 

sửa đổi, 

bổ su g 

Că  cứ   á  

lý 

TTHC 

liên 

thông Mã số t ủ tục 

 hành chính 

thôn; 

- Chủ dự án nộp 

tiền vào Quỹ Bảo 

vệ và Phát triển 

rừng cấp tỉnh: 30 

ngày kể từ ngày 

nhận được thông 

báo của Bộ nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn hoặc Cơ quan 

chuyên môn. 

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 

T ủ tục  à   c í   cô g bố t e  Quyết đị   số 371/QĐ-BNN-QLCL  gày 19/01/2023 của B  trưở g B  Nô g  g iệ  và P át triể  

nông thôn 

1 

Cấp Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đ i với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, 

thủy sản 

 

2.001827.000.00.00.H08 

15 ngày  

(kể từ n    n ận 

    ồ s   ợp lệ) 

Trung 

tâm  Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Bình 

Định, địa 

chỉ 127 

Hai Bà 

Trưng, 

thành ph  

Quy 

x 

M t 

  ầ :  

Nộp hồ 

sơ trực 

tuyến; 

Nộp 

phí, lệ 

phí; 

Trả kết 

quả 

trực 

tuyến 

Phí Thẩm 

định cấp 

giấy chứng 

nhận an toàn 

thực phẩm 

đ i với cơ 

sở sản xuất 

kinh doanh 

thực phẩm 

nông, lâm, 

thủy sản: 

700.000 

Trình tự 

thực hiện, 

Thành 

phần hồ 

sơ; thời 

hạn giải 

quyết, Phí, 

Mẫu đơn 

- Luật An toàn 

thực phẩm s  

55/2010/QH12 

ngày 17 tháng 

6 năm 2010 

của Qu c hội. 

-Thông tư s  

38/2018/TT-

BNNPTNT 

ngày 

25/12/2018 của 

- 
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ST

T 

Tê  t ủ tục  à   c í   

T ời     giải 

quyết 

Địa điểm 

tiế       

và trả 

kết quả 

giải 

quyết 

TTHC 

T  c 

 iệ  

tiế  

     và 

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức 

đ  

DVC  

tr c 

tuyế  

P í,  ệ   í 

( ếu có) 

N i du g 

sửa đổi, 

bổ su g 

Că  cứ   á  

lý 

TTHC 

liên 

thông Mã số t ủ tục 

 hành chính 

Nhơn đồng/ cơ sở 

Nộp tại thời 

điểm tiếp 

nhận hồ sơ 

Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn  

-Thông tư s  

32/2022/TT-

BNNPTNT 

ngày 

30/12/2022 của 

Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn  

- Thông tư s  

44/2018/TT-

BTC ngày 

07/5/2018 của 

Bộ Tài chính,   

2 

Cấp lại Giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm đ i với 

cơ sở sản xuất, kinh 

doanh nông, lâm, thủy 

sản (trường hợp trước 06 

tháng tính đến ngày Giấy 

chứng nhận ATTP hết 

hạn) 

 

15 ngày  

(kể từ n    n ận 

    ồ s   ợp lệ) 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Bình 

Định, địa 

chỉ 127 

Hai Bà 

Trưng, 

X 

M t 

  ầ :  

Nộp hồ 

sơ trực 

tuyến; 

Nộp 

phí, lệ 

phí; 

Trả kết 

quả 

Phí Thẩm 

định cấp 

giấy chứng 

nhận an toàn 

thực phẩm 

đ i với cơ 

sở sản xuất 

kinh doanh 

thực phẩm 

nông, lâm, 

Trình tự 

thực hiện, 

Thành 

phần hồ 

sơ; thời 

hạn giải 

quyết, Phí, 

Mẫu đơn 

- Luật An toàn 

thực phẩm s  

55/2010/QH12 

ngày 17 tháng 

6 năm 2010 

của Qu c hội. 

-Thông tư s  

38/2018/TT-

BNNPTNT 

- 
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ST

T 

Tê  t ủ tục  à   c í   

T ời     giải 

quyết 

Địa điểm 

tiế       

và trả 

kết quả 

giải 

quyết 

TTHC 

T  c 

 iệ  

tiế  

     và 

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức 

đ  

DVC  

tr c 

tuyế  

P í,  ệ   í 

( ếu có) 

N i du g 

sửa đổi, 

bổ su g 

Că  cứ   á  

lý 

TTHC 

liên 

thông Mã số t ủ tục 

 hành chính 

2.001823.000.00.00.H08 

 

thành ph  

Quy 

Nhơn 

trực 

tuyến 

thủy sản: 

700.000 

đồng/ cơ sở 

 

Nộp tại thời 

điểm tiếp 

nhận hồ sơ 

ngày 

25/12/2018 của 

Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn  

-Thông tư s  

32/2022/TT-

BNNPTNT 

ngày 

30/12/2022 của 

Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn  

- Thông tư s  

44/2018/TT-

BTC ngày 

07/5/2018 của 

Bộ Tài chính   

Tổ g c  g: 04 TTHC         

 

 

 

 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6343
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C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 
 

STT 
Tê  t ủ tục  à   c í   DVC tr c 

tuyế  

Tê  VBQPPL quy đị   việc 

bãi bỏ t ủ tục  à   c í   

Quyết đị   của C ủ tịc  

UBND tỉ   Mã số TTHC 

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 

T ủ tục  à   c í   bị bãi bỏ t e  Quyết đị   số 371/QĐ-BNN-QLCL  gày 19/01/2023 của B  trưở g B  Nô g  g iệ  và P át triể   ô g 

thôn 

1 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

đ i với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường 

hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng 

bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin 

trên Giấy chứng nhận ATTP) do địa phương quản lý 

2.001819.000.00.00.H08 

Toàn trình 

Thông tư s  32/2022/TT-

BNNPTNT ngày 30/12/2022 

của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Quyết định s  1289/QĐ-

UBND ngày 12 tháng 4 năm 

2019 

Tổ g c  g: 01 TTHC    
 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI 

STT 

Tê  t ủ tục  à   c í    
T ời     

giải quyết 

Địa điểm 

tiế       và trả  

kết quả giải 

quyết TTHC 

Tiế       và  

trả kết quả 

qua BCCI 

Mức đ  

DVC tr c 

tuyế  

P í,  ệ   í 

( ếu có) 
Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông Mã số t ủ tục  à   c í   

I. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP  

T ủ tục  à   c í   cô g bố t e  Quyết đị   số 374/QĐ-BNN-TCLN ngày 19/01/2023 của B  trưở g B  Nô g  g iệ  và P át triể  

nông thôn 

1 

Phê duyệt Phương án khai thác 

thực vật rừng loài thông thường 

thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1.011471.000.00.00.H08 

10 ngày  

(kể từ n    

n ận   ợc 

 ồ s   ợp lệ) 

Bộ phận Một cửa 

cấp huyện 
Có 

M t 

  ầ :  

Nộp hồ sơ 

trực tuyến; 

trả kết quả 

trực tuyến 

- 

Thông tư s  26/2022/TT-

BNNPTNT ngày 

30/12/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn  

- 

Tổ g c  g: 01 TTHC        
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

 

ST

T 

Tê  t ủ tục  à   c í   

T ời     giải quyết 

Địa điểm 

tiế       

và trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

T  c 

 iệ  

tiế  

     và 

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức đ  

DVC  

tr c 

tuyế  

P í,  ệ 

phí 

(nếu 

có) 

N i 

dung 

sửa 

đổi, bổ 

sung 

Că  cứ 

 pháp lý 

TTHC 

liên 

thông Mã số t ủ tục  

hành chính 

I. LĨNH VỰC LÂM NGHIÊP 

T ủ tục  à   c í   cô g bố t e  Quyết đị   số 374/QĐ-BNN-TCLN  gày 19/01/2023 của B  trưở g B  Nô g  g iệ  và P át triể  

nông thôn 

1 

Xác nhận bảng kê lâm 

sản 

 

1.000045.000.00.00.H08 

a) Trường hợp không phải 

xác minh: 02 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ. 

b) Trường hợp phải xác 

minh: 04 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được hồ 

sơ hợp lệ. 

c) Trường hợp xác minh 

có nhiều nội dung phức 

tạp: Không quá 08 ngày 

kể từ ngày nhận được hồ 

sơ hợp lệ. 

Bộ phận 

Một cửa cấp 

huyện 

Có 

M t 

  ầ :  

Nộp hồ 

sơ trực 

tuyến; 

trả kết 

quả trực 

tuyến 

- 

Thành 

phần 

hồ sơ; 

mẫu 

đơn, tờ 

khai, 

căn cứ 

pháp lý 

Thông tư s  

26/2022/TT-

BNNPTNT 

ngày 

30/12/2022 của 

Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn  

- 

2 

Phê duyệt phương án 

khai thác động vật rừng 

thông thường từ tự nhiên 

 

1.000047.000.00.00.H08 

10 ngày kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ 

Bộ phận 

Một cửa cấp 

huyện 

Có 

M t 

  ầ :  

Nộp hồ 

sơ trực 

tuyến; 

trả kết 

quả trực 

tuyến 

- 

Thành 

phần 

hồ sơ, 

thời 

hạn 

giải 

quyết, 

mẫu 

Thông tư s  

26/2022/TT-

BNNPTNT 

ngày 

30/12/2022 của 

Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

- 
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ST

T 

Tê  t ủ tục  à   c í   

T ời     giải quyết 

Địa điểm 

tiế       

và trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

T  c 

 iệ  

tiế  

     và 

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức đ  

DVC  

tr c 

tuyế  

P í,  ệ 

phí 

(nếu 

có) 

N i 

dung 

sửa 

đổi, bổ 

sung 

Că  cứ 

 pháp lý 

TTHC 

liên 

thông Mã số t ủ tục  

hành chính 

đơn, 

căn cứ 

pháp lý 

Tổ g c  g: 02 TTHC         

 

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 
 

STT 
Tê  t ủ tục  à   c í   

Tê  VBQPPL quy đị   việc bãi bỏ  

t ủ tục  à   c í   
Quyết đị   của C ủ tịc  UBND tỉ   

Mã số t ủ tục  à   c í   

I. LĨNH VỰC LÂM NGHIÊP 

T ủ tục  à   c í   bị bãi bỏ t e  Quyết đị   số 374/QĐ-BNN-TCLN   gày 19/01/2023 của B  trưở g B  Nô g  g iệ  và P át triể  

nông thôn 

1 

Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp 

huyện) 

 

1.000037.000.00.00.H08 

Thông tư s  26/2022/TT-BNNPTNT ngày 

30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Quyết định s  1313/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 

2019 

Tổ g c  g: 01 TTHC   
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